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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC LỚP: THỎ NGỌC (19-24 THÁNG) 

TUẦN 03 - THÁNG 9/2024 (16/9/2024 – 20/9/2024) 

 

NỘI DUNG THỨ HAI 
16/9/2024 

THỨ BA 
17/9/2024 

THỨ TƯ 
18/9/2024 

THỨ NĂM 
19/9/2024 

THỨ SÁU 
20/9/2024 

ĐÓN TRẺ - Trẻ tập cất cặp và giày dép của mình vào đúng tủ theo hướng dẫn của ba mẹ và cô. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

* Tập theo cô: 

- Hô hấp: Gà gáy 

- Động tác 1: Giấu tay.  

- Động tác 2: Cây cao cỏ thấp 

- Động tác 3: Gió thồi cây nghiêng. 

- Động tác 4: Bật tại chổ. 

* Tập dân vũ theo cô: Vũ điệu rửa tay 

GIỜ HỌC 

- ND1: Vận động: “Đi 

bước vào các ô” 

- ND2: Kỹ năng: Bé 

tập cầm muỗng” 

- ND1: NBTN: 

“Khuôn mặt dễ 

thương của bé” 

- ND2: Dạy hát:” Em 

búp bê” 

- ND1: HĐVĐV: Xếp 

cạnh 2-3 khối gỗ” 

- ND2: Kỹ năng:” Vặn 

nắp chai” 

- ND1: Thơ:         

“Tình bạn” 

- ND2: Tạo hình: “Di 

màu theo ý thích” 

- ND1: NBPB: 

“Màu đỏ” 

- ND2: Kỹ năng:” 

Làm quen thao tác 

lau mặt” 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

Mục tiêu: Chơi thân thiện cạnh trẻ khác.  

* Chơi phản ảnh sinh hoạt: 

Nội dung chơi: Ru búp bê ngủ, Đút búp bê ăn, cho em bú sữa, Khuấy bột cho em ăn, Ẵm em … 

Mục tiêu: Trẻ biết công dụng của các đồ chơi trong khi chơi. Trẻ biết thao tác ẵm em, ru em ngủ, đút em ăn... 

Đồ dùng đồ chơi: Giường, gối, thìa, chén, yếm, ly, thau, khăn, xà bông,… 

* Hoạt động với đồ vật. 

Nội dung chơi: Tháo lắp ṿòng, xếp chồng, xếp cạnh, xâu con giống, so hình, Xếp đồ theo màu, gắn hình đúng màu, chọn 

đúng trang phục cho bé…. 

Mục tiêu: Trẻ xếp chồng, xếp cạnh, xâu theo mẫu cùng cô, trò chơi ném bóng, chơi với bóng... 

Đồ dùng đồ chơi: tháo lắp ṿòng, khối gỗ, các con giống, bóng… 

* Góc kể chuyện, xem tranh, Lật trang sách: Quan sát các nhân vật trong chuyện có trên tranh, trên mô hình. Bé tập lật trang 

sách. 



Mục tiêu: Tập cho trẻ lật sách nhẹ nhàng, biết chỉ ra nhân vật trong tranh khi cô hỏi. 

* Góc âm nhạc: Bé nghe các bài hát quen thuộc. Bé làm quen với các nhạc cụ khác nhau. 

Mục tiêu: Tập cho trẻ thích nghe nhạc, gõ được âm thanh to - nhỏ theo cô 

* Góc nhận biết phân biệt: các khối hình hình học, các màu cơ bản, đồ chơi cao – thấp, to – nhỏ.... 

Mục tiêu: Trẻ chọn màu theo mẫu của cô.  

* Trò chơi vận động tinh: các trò chơi phát triển sự khéo léo của hai tay.... 

* Góc nhận biết tập nói: Tranh ảnh gia đình, các đồ vật xung quanh trẻ, các con vật…. 

* Góc lắp ráp: Bé chơi tự do với các đồ chơi lắp ráp... 

* Góc tạo hình: Làm quen với đất nặn, Làm quen với bút chì sáp, làm quen với giấy và hồ dán, chấm màu, .... 

- Biện pháp: Cô gợi ý cho trẻ chơi, cô chơi cùng trẻ, cô hướng dẫn trẻ chơi 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Trò chơi vận động: Con bọ dừa, Thuyền về bến, Một đoàn tàu, Gà trong vườn rau… 

- Trò chơi dân gian: Úp lá khoai, Sên sển sền sên’ tập tầm vông,.... 

- Chơi tự do: cầu tuột, xe chòi chân, bập bênh, trò chơi liên hoàn... 

- Trò chơi có luật: Ô tô và chim sẻ, Thi xem ai nhanh, Đuổi bóng…. 

 Biện pháp: Cô gợi ý cho trẻ chơi, cô chơi cùng trẻ, cô hướng dẫn chơi 

VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

- Tập ăn với chế độ ăn cơm nát, ăn được các loại thức ăn khác nhau. 

- Cô lau mặt, rửa tay cho trẻ trước khi ăn. 

- Tập trẻ lấy gối vào giường để ngủ. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Trẻ chơi lắp ráp. 

 

- Chơi với bóng. - Trẻ chơi tự do các góc chơi 

cùng cô. 

 

- Cô và trẻ xem tranh 

ảnh gia đình. 

- Vận động nhún nhảy 

theo nhạc cùng cô. 
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TUẦN 4 - THÁNG 9/2024 (23/9/2024 – 27/9/2024) 

 

NỘI DUNG THỨ HAI 
23/9/2024 

THỨ BA 
24/9/2024 

THỨ TƯ 
25/9/2024 

THỨ NĂM 
26/9/2024 

THỨ SÁU 
27/9/2024 

ĐÓN TRẺ - Trẻ tập cất cặp và giày dép của mình vào đúng tủ theo hướng dẫn của ba mẹ và cô. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

* Tập theo cô: 

- Hô hấp: Gà gáy 

- Động tác 1: Giấu tay.  

- Động tác 2: Cây cao cỏ thấp 

- Động tác 3: Gió thồi cây nghiêng. 

- Động tác 4: Bật tại chổ. 

* Tập dân vũ theo cô: Vũ điệu rửa tay 

GIỜ HỌC 

- ND1: Vận động: “Đi 

bước vào các ô” 

- ND2: Kỹ năng: “Bé 

tập cầm muỗng” 

- ND1: NBTN: 

“Khuôn mặt dễ 

thương của bé” 

- ND2: Dạy hát:”Em 

búp bê” 

- ND1: HĐVĐV: Bé 

chơi luồn dây” 

- ND2: Kỹ năng:”Vặn 

nắp chai” 

- ND1: Thơ:         

“Tình bạn” 

- ND2: Tạo hình: “Di 

màu theo ý thích” 

- ND1: NBPB: 

“Màu đỏ” 

- ND2: Kỹ năng:” 

Làm quen thao tác 

lau mặt” 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

Mục tiêu: Chơi thân thiện cạnh trẻ khác.  

* Chơi phản ảnh sinh hoạt: 

Nội dung chơi: Ru búp bê ngủ, Đút búp bê ăn, cho em bú sữa, Khuấy bột cho em ăn, Ẵm em … 

Mục tiêu: Trẻ biết công dụng của các đồ chơi trong khi chơi. Trẻ biết thao tác ẵm em, ru em ngủ, đút em ăn... 

Đồ dùng đồ chơi: Giường, gối, thìa, chén, yếm, ly, thau, khăn, xà bông,… 

* Hoạt động với đồ vật. 

Nội dung chơi: Tháo lắp ṿòng, xếp chồng, xếp cạnh, xâu con giống, so hình, Xếp đồ theo màu, gắn hình đúng màu, chọn 

đúng trang phục cho bé…. 

Mục tiêu: Trẻ xếp chồng, xếp cạnh, xâu theo mẫu cùng cô, trò chơi ném bóng, chơi với bóng... 

Đồ dùng đồ chơi: tháo lắp ṿòng, khối gỗ, các con giống, bóng… 

* Góc kể chuyện, xem tranh, Lật trang sách: Quan sát các nhân vật trong chuyện có trên tranh, trên mô hình. Bé tập lật trang 

sách. 

Mục tiêu: Tập cho trẻ lật sách nhẹ nhàng, biết chỉ ra nhân vật trong tranh khi cô hỏi. 

* Góc âm nhạc: Bé nghe các bài hát quen thuộc. Bé làm quen với các nhạc cụ khác nhau. 
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Mục tiêu: Tập cho trẻ thích nghe nhạc, gõ được âm thanh to - nhỏ theo cô 

* Góc nhận biết phân biệt: các khối hình hình học, các màu cơ bản, đồ chơi cao – thấp, to – nhỏ.... 

Mục tiêu: Trẻ chọn màu theo mẫu của cô.  

* Trò chơi vận động tinh: các trò chơi phát triển sự khéo léo của hai tay.... 

* Góc nhận biết tập nói: Tranh ảnh gia đình, các đồ vật xung quanh trẻ, các con vật…. 

* Góc lắp ráp: Bé chơi tự do với các đồ chơi lắp ráp... 

* Góc tạo hình: Làm quen với đất nặn, Làm quen với bút chì sáp, làm quen với giấy và hồ dán, chấm màu, .... 

- Biện pháp: Cô gợi ý cho trẻ chơi, cô chơi cùng trẻ, cô hướng dẫn trẻ chơi 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Trò chơi vận động: Con bọ dừa, Thuyền về bến, Một đoàn tàu, Gà trong vườn rau… 

- Trò chơi dân gian: Úp lá khoai, Sên sển sền sên’ tập tầm vông,.... 

- Chơi tự do: cầu tuột, xe chòi chân, bập bênh, trò chơi liên hoàn... 

- Trò chơi có luật: Ô tô và chim sẻ, Thi xem ai nhanh, Đuổi bóng…. 

 Biện pháp: Cô gợi ý cho trẻ chơi, cô chơi cùng trẻ, cô hướng dẫn chơi 

VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

- Tập ăn với chế độ ăn cơm nát, ăn được các loại thức ăn khác nhau. 

- Cô lau mặt, rửa tay cho trẻ trước khi ăn. 

- Tập trẻ lấy gối vào giường để ngủ. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Trẻ chơi với bong bóng. 

 

- Chơi với banh. - Trẻ chơi tự do các góc chơi 

cùng cô. 

 

- Trẻ ngồi nghe cô đọc 

truyện. 

- Vận động nhún nhảy 

theo nhạc trên ti vi. 
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